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	Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung,

chương)


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 

Định lí về góc
	Nhận biết định lí về góc
	
	Tính số đo một góc trong tam giác
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	1

0,5

5%
	
	
	 
	
	
	2

1,0

10%

	Chủ đề 2 

Các trường hợp bằng nhau của hai 
[image: image1.wmf]D


	
	
	
	Chứng minh hai cạnh bằng nhau
	
	
	
	Vận dụng chứng minh hai đường thẳng song song.
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	
	1

1,0

10%
	
	
	
	1

1,0

10%
	2
2,0

20%

	Chủ đề 3 

Định lí Pitago
	
	
	Định lí Pitago đảo nhận biết 
[image: image2.wmf]D

 vuông
	Tính độ dài 1 cạnh trong 
[image: image3.wmf]D

 vuông
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	1

0,5

5%
	2

3,0

30%
	
	
	
	
	3
3,5
35%

	Chủ đề 4

Tam giác đều, cân, vuông cân.  
	Nhận biết tam giác cân
	
	
	
	
	Chứng minh tam giác cân, đều
	
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	3

1,5

15%
	
	
	
	
	2

2,0

20%
	
	
	5
3,5
45%

	Tổng số câu 

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	4
2,0
20%
	
	2
1,0
10%
	3
4,0

40%
	                                                                                                               
	2

2,0

20%
	
	1

1,0

10%
	12 câu

10

100%
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THỜI GIAN 45 PHÚT
	ĐIỂM


	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN


ĐỀ BÀI:

  I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác là:
A. 900
B. 3600
C. 1800
D. 1000
Câu 2: 
[image: image4.wmf]D

ABC có 
[image: image5.wmf]µ

A

 = 900 , 
[image: image6.wmf]µ

B

 = 600 thì 
[image: image7.wmf]D

ABC là tam giác:
A. cân
B. vuông
C. vuông cân
D.  Nửa tam giác đều

Câu 3: Trong một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 500. Mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là:
A. 1300
B. 650
C. 500
D. 750
Câu 4: 
[image: image8.wmf]D

ABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 3cm có thể kết luận: 
[image: image9.wmf]D

ABC
A. vuông tại C
B. cân
C. vuông tại B
D. đều

Câu 5: 
[image: image10.wmf]D

ABC vuông tại C thì :

A : 
[image: image11.wmf]222

ABACBC

=+

      B:  
[image: image12.wmf]222

ACABBC

=+

 C: 
[image: image13.wmf]222

BCACAB

=+

  D: Cả A,B,C đều đúng.
Câu 6: Tam giác cân muốn trở thành tam giác đều thì cần có số đo của 1 góc là:
A. 450
B. 900
C. 300
D. 600
Câu 7: Góc ngoài của tam giác bằng:
A. Tổng của hai góc trong.                   B. Tổng của hai góc trong không kề với nó
          C. Tổng của ba góc của tam giác
D. .Góc kề với nó.
Câu 8: 
[image: image14.wmf]ABCMNP

=

VV

 (c-g-c)   nếu:

[image: image15.wmf]ˆˆˆˆ
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II. TỰ LUẬN  (6 điểm):

Bài 1: (2,0 điểm) Cho 
[image: image16.wmf]D

ABC nhọn,  kẻ AH  vuông góc với  BC (H 
[image: image17.wmf]Î

BC). 

Cho biết AB = 20 cm, AH = 12cm, CH = 5cm. Tính độ dài cạnh  BC, AC.
Bài 2: (4,0 điểm) Cho 
[image: image18.wmf]D

 ABC cân tại B kẻ BH
[image: image19.wmf]^

AC (H
[image: image20.wmf]Î

AC)

a) (1,0 đ) Chứng minh: HA = HC.

b) (1,0 đ) Kẻ HD
[image: image21.wmf]^

AB (D
[image: image22.wmf]Î

AB) , HE
[image: image23.wmf]^

BC (E
[image: image24.wmf]Î

BC): Chứng minh HD= HE.
c) (1,0 đ) Chứng minh 
[image: image25.wmf]D

 BDE cân .
d) (1,0đ) Chứng minh:  
[image: image26.wmf]2222

BE

DHBCHA

+=-


BÀI LÀM
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D/. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Tổng

	ĐA
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	3,0


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
	Bài
	Nội dung
	Điểm
	Tổng

	1
	a) HC = 16cm.
	 2,0 đ
	3,0 đ

	
	b) BC = BH + HC = 21cm 
	 1,0 đ
	

	2
	· 
[image: image27]
	
	4,0 đ

	
	a) Chứng minh: HB = HC  

     
[image: image28.wmf]D

AHB =
[image: image29.wmf]D

AHC (caïnh huyền – cạnh góc vuông)


[image: image30.wmf]Þ

 HB = HC 
	1,0 đ
	

	
	b) Chứng minh 
[image: image31.wmf]D

HDE cân:

    
[image: image32.wmf]D

BDH=
[image: image33.wmf]D

CEH (cạnh huyền - góc nhọn)

     
[image: image34.wmf]Þ

 DH = HE 

Vậy 
[image: image35.wmf]D

HDE cân tại H 
	1,0 đ
	

	
	c) Chứng minh: 
[image: image36.wmf]D

HED đều


[image: image37.wmf]D

HED là tam giác đều vì 
[image: image38.wmf]ˆ

DAHCAH

=

)

= 
[image: image39.wmf]00

120:260

=



[image: image40.wmf]Þ

 
[image: image41.wmf]ˆ

ADHACH

=

)

=
[image: image42.wmf]000

906030

-=



[image: image43.wmf]Þ

 
[image: image44.wmf]ˆˆ

DHEADHACH

=+

)

= 
[image: image45.wmf]000

303060

+=


Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.
	1,0 đ
	

	
	d) Gọi 
[image: image46.wmf]IAHDE

=Ç



[image: image47.wmf]D

DIH = 
[image: image48.wmf]D

EIH (c.g.c)

[image: image49.wmf]Þ

 
[image: image50.wmf]DIHEIH

=

))


Mà 
[image: image51.wmf]0

180

DIHEIH

+=

))


Do đó: 
[image: image52.wmf]DIHEIH

=

))

 = 
[image: image53.wmf]00

180:290

=



[image: image54.wmf]Þ

 AH
[image: image55.wmf]^

DE

Mặt khác: AH
[image: image56.wmf]^

BC

Do đó: DE // BC


	1,0 đ


	


A





B





D





E





H





C








Giaovienvietnam.com


_1391586061.unknown

_1518201698.unknown

_1518201852.unknown

_1518204305.unknown

_1518204618.unknown

_1518202333.unknown

_1518201834.unknown

_1391586616.unknown

_1391587988.unknown

_1391588083.unknown

_1391588123.unknown

_1391588159.unknown

_1391588048.unknown

_1391587941.unknown

_1391586175.unknown

_1391586245.unknown

_1391586110.unknown

_1391581911.unknown

_1391585908.unknown

_1391585948.unknown

_1391581959.unknown

_1265753414.unknown

_1265827380.unknown

_1265830526.unknown

_1265753273.unknown

